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(Số liệu được cập nhật đến ngày 2026-04-20) 

STT Đơn vị 

ĐOÀN VIÊN 

Tổng số 

Đoàn 

viên 

Tổng số Đoàn viên được phân loại (II) 
Số Đoàn 

viên 

không 

phân loại 

Số Đoàn 

viên 

chưa đủ 

điều kiện 

phân loại 

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

Người Người Người Người Người Người Người 

1 

Đoàn cơ sở Đoàn khoa Công nghệ thông tin kinh 

doanh 1402 1270 132 0 0 0 0 

2 Đoàn cơ sở Đoàn khoa Quản trị 2777 2726 44 7 0 0 0 

3 Đoàn viện Khoa học Chính trị - Xã hội 120 80 40 0 0 0 0 

4 Đoàn cơ sở Đoàn khoa Ngân hàng 1033 1033 0 0 0 0 0 

5 Chi đoàn cơ sở Chi đoàn cán bộ, viên chức 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Đoàn cơ sở Đoàn khoa Kinh doanh quốc tế - 

Marketing 3361 3360 1 0 0 0 0 

7 Đoàn cơ sở Đoàn khoa Tài chính 2126 2025 68 33 0 0 0 



8 Đoàn cơ sở Đoàn khoa Luật 650 584 59 7 0 0 0 

9 Đoàn cơ sở Đoàn khoa Ngoại ngữ 340 290 4 46 0 0 0 

10 Đoàn cơ sở Đoàn khoa Quản lý nhà nước 161 159 2 0 0 0 0 

11 Đoàn cơ sở Đoàn viện Đào tạo quốc tế - ISB 1353 1352 1 0 0 0 0 

12 Đoàn cơ sở Đoàn khoa Du lịch 934 934 0 0 0 0 0 

13 Đoàn cơ sở Đoàn Liên viện CTD 1551 1467 73 11 0 0 0 

14 Đoàn cơ sở Đoàn khoa Tài chính công 681 681 0 0 0 0 0 

15 Đoàn cơ sở Đoàn khoa Kinh tế 1916 1689 184 43 0 0 0 

16 Đoàn cơ sở Đoàn khoa Kế Toán 2716 2712 4 0 0 0 0 

17 Đoàn cơ sở Đoàn khoa Toán - Thống kê 459 322 137 0 0 0 0 

TỔNG 21580 20684 749 147 0 0 0 

TỶ LỆ PHẦN TRĂM 95,85% 3,47% 0,68% 0,00% 0,00% 0,00% 
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